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I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)

    
Hãy chọn những phương án trả lời đúng và ghi đầy đủ vào giấy thi. 


Câu 1: Những biểu hiện nào sau đây là xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đông dân cư? (1,0 điểm)

A. Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình.

B. Làm vệ sinh đường phố, làng, xóm.

C. Trẻ em tụ tập quán xá, la cà ngoài đường.

D. Nghe và tuyên truyền tin đồn nhảm.


Đ. Trồng cây ở đường làng, ngõ xóm.

E. Trẻ em đến tuổi đi học đều đến trường.


G. Chữa bệnh bằng bùa phép, cúng bái.

H. Xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em.


Câu 2: Trong gia đình, con cái có những quyền và nghĩa vụ nào sau đây? (0,5 điểm)

A. Được chăm sóc nuôi dưỡng và học tập, không cần tham gia làm bất cứ việc gì.


B. Chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà, đặc biệt khi cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu.

C. Được chăm sóc, nuôi dưỡng trở thành công dân tốt, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, được thương yêu và đối xử công bằng.

D. Được quyền bàn bạc, quyết định tất cả mọi việc của gia đình.

Câu 3: Em tán thành hay không tán thành ý kiến nào sau đây? (1,5 điểm)
  A. Chỉ có con nhà nghèo mới cần tự lập.

B. Không thể thành công nếu chỉ dựa trên sự cố gắng, nỗ lực của bản thân.  

C. Thành công dựa trên sự nâng đỡ, bao che của người khác không thể bền vững.                           
  D. Tự lập trong cuộc sống không phải là điều dễ dàng.
 
Đ. Người có tính tự lập thường gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

E. Tự lập không có nghĩa là không được tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ chính đáng của người khác khi gặp khó khăn.
II. Tự luận (7,0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm): Nêu những biểu hiện của tự lập? Học sinh cần rèn luyện tính tự lập như thế nào? 

Câu 2 (2.5 điểm): Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là làm những công việc gì? Nhận xét về nếp sống văn hoá ở nơi em ở? (Những điều tốt, chưa tốt) 


Câu 3 (2.5 điểm): Hãy tự nhận xét bản thân em về những việc đã làm được và chưa làm được để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong gia đình? Nêu biện pháp khắc phục những điều chưa tốt? 

TRƯỜNG THCS TT CAO PHONG             
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
Năm học:
I. Trắc nghiệm (3,0 điểm) 

Câu 1 (1điểm):  Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.

            Đáp án đúng là: B, Đ, E, H
Câu 2 (0,5 điểm): Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.

           Đáp án đúng là: B, C.

Câu 3 (1,5 điểm): Mỗi đáp án đúng được  0,25 điểm.
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II. Tự luận (7,0 điểm)

 Câu 1 (2,0 điểm)
- HS nêu được ít nhất 04 biểu hiện của tính tự lập (1,0đ)

+ Tự làm lấy bài tập, kể cả bài tập khó, không nhìn sách giải bài tập.
+ Tự lo liệu cuộc sống  sinh hoạt của bản thân, không phụ thuộc vào người khác.
+ Tự khắc phục hoàn cảnh, đi học đầy đủ, đúng giờ, không chờ đợi bố mẹ đưa đến trường...

+ Tự xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện của bản thân, không trông chờ, không phụ thuộc vào người khác...
+ Tự nấu cơm, chăm sóc em khi mẹ vắng nhà...

- HS cần rèn luyện tính tự lập ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, trong cuộc sống sinh hoạt cũng như học tập (1,0đ)

 Câu 2 (2,5 điểm)

- Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là làm cho đời sống văn hoá tinh thần ngày càng lành mạnh phong phú (0,5đ)
  VD: (1,5đ)   


+ Giữ gìn an ninh trật tự.

 
+ Vệ sinh nơi ở.

 
+ Bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp. 


+ Xây dựng tình đoàn kết xóm giềng.

 
+ Bài trừ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan.

 
+ Tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Nhận xét về nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư ...(0,5đ)

          
Câu 3 (2,5 điểm)


- HS tự nhận xét về những việc đã thực hiện và chưa thực hiện được của bản thân. ( Đối với quyền và nghĩa vụ trong gia đình: Tham gia xây dựng đời sống vật chất và tinh thần, trách nhiệm, bổn phận của người con...) ( 2,0 đ)

- Biện pháp khắc phục: HS nêu các biện pháp phù hợp...(0,5đ) 

Duyệt của BGH nhà trường              Duyệt của tổ CM            Giáo viên ra đề

